
 Người bảo hộ điền Phiếu báo cáo điều trị（Phiên bản thành phố Chiba – từ tháng 10/2025）        

                                Hiệp hội Y sĩ thành phố Chiba  
                              Ủy ban Giáo dục thành phố Chiba  

 

＊Phiếu báo cáo điều trị không cần được điền bởi cơ sở y tế. Người bảo hộ vui lòng điền phiếu này.  

＊Nếu sau thời gian điều trị theo chỉ định của bác sĩ mà triệu chứng không thuyên giảm, vui lòng đi tái khám. 

＊Khi điền ngày kết thúc điều trị, hãy xác nhận rằng đã đáp ứng bảng “Tiêu chuẩn về thời gian tạm ngừng đi học” ở dưới đây.   

 
Gửi hiệu trưởng  
Theo nội dung dưới đây, học sinh đã mắc bệnh truyền nhiễm và nghỉ học để điều trị, nay đã hồi phục và đáp ứng tiêu chuẩn kết 
thúc thời gian tạm ngừng đi học, đủ điều kiện để quay lại trường học.  

Trường             thành phố Chiba     
 

      Năm    Lớp   Họ tên học sinh                 
                     
Ngày nộp     Năm    tháng    ngày   Họ tên người bảo hộ                       
 

１ Tên cơ sở y tế đã khám                                 

 

２ Ngày khởi phát bệnh       tháng   ngày 

 

３ Thời gian điều trị  ①Ngày bắt đầu   tháng  ngày  ②Ngày kết thúc     tháng    ngày   

 

Điền 〇 

vào 
bệnh 

tương 
ứng 

Tên bệnh Tiêu chuẩn kết thúc thời gian tạm ngừng đi học 

 Cúm（A  B  không rõ） 

   ↑ Khoanh tròn 〇 đáp án 

phù hợp  
Đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn thì tích 

☑ → 

 Sau 5 ngày kể từ ngày phát bệnh (ngày sau khi phát sốt tính là ngày 1) 

      Sau 2 ngày kể từ ngày hết sốt  

 
COVID-19 (Corona chủng mới) 
Đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn thì tích 

☑ → 

  
Sau 5 ngày kể từ ngày phát bệnh (hoặc ngày lấy mẫu nếu không có triệu chứng), 
ngày sau đó tính là ngày 1. 

 

Sau 1 ngày kể từ khi triệu chứng thuyên giảm  

＊Thuyên giảm nghĩa là hết sốt mà không có dùng thuốc hạ sốt và cải thiện các 

triệu chứng hô hấp.  

 Sởi（Measles） Sau 3 ngày kể từ khi hết sốt  

 Ho gà (Pertussis) Cho đến khi hết ho đặc trưng, hoặc sau 5 ngày điều trị bằng kháng sinh phù hợp 

 
Quai bị (Mumps) 

Đến khi sau 5 ngày kể từ khi sưng tuyến mang tai / dưới hàm / dưới lưỡi và tình trạng 
toàn thân tốt 

 Rubella (Sởi Đức) Cho đến khi phát ban biến mất 

 Thủy đậu (Varicella) Cho đến khi tất cả các nốt phát ban đóng vảy 

 Lao (Tuberculosis) Cho đến khi bác sĩ xác nhận không còn nguy cơ lây nhiễm 

 Sốt họng – kết mạc（Pool fever） Sau 2 ngày kể từ khi các triệu chứng chính biến mất 

 Viêm màng não do não mô cầu Cho đến khi bác sĩ xác nhận không còn nguy cơ lây nhiễm 

 Nhiễm khuẩn E.coli đường ruột 
gây xuất huyết 

Cho đến khi bác sĩ xác nhận không còn nguy cơ lây nhiễm 

 Viêm giác mạc – kết mạc do 
virus (Adenovirus) 

Cho đến khi bác sĩ xác nhận không còn nguy cơ lây nhiễm 

 Viêm kết mạc xuất huyết cấp 
tính 

Cho đến khi bác sĩ xác nhận không còn nguy cơ lây nhiễm 

 Nhiễm khuẩn liên cầu 
(Streptococcus) 

Sau 24 giờ kể từ khi bắt đầu dùng kháng sinh, và các triệu chứng như sốt, phát ban đã 
hồi phục 

 Viêm gan virus A Cho đến khi chức năng gan trở lại bình thường 

 Viêm dạ dày – ruột truyền nhiễm Cho đến khi hết nôn, tiêu chảy và sức khỏe toàn thân hồi phục 

 Nhiễm Mycoplasma Cho đến khi hết sốt và ho thuyên giảm 

 Bệnh má đỏ (Parvovirus – Bệnh 
má táo) 

Không có khả năng lây trong giai đoạn phát ban, nên học sinh có thể đi học nếu sức khỏe 
tốt 

 Herpangina Có thể đi học nếu tình trạng sức khỏe ổn định 

 Tay chân miệng Có thể đi học nếu tình trạng sức khỏe ổn định 

 Chốc lở (Impetigo) Có thể đi học nếu vết thương được che kín; nếu không thể che, đợi đến khi vảy bong hết 

 Các bệnh truyền nhiễm khác

（                   ） 
Cho đến khi bác sĩ xác nhận không còn nguy cơ lây nhiễm 

Ô trường học điền （Ghi chú） 


